
 

 

 

Phụ lục 01: 

Danh sách sản phẩm OCOP được đánh giá, phân hạng 04 (bốn) sao 
(Kèm theo Công văn số 74 /UBND-NNTN ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 

 

 

TT Sản phẩm đánh giá Chủ thể Địa chỉ Điểm trung bình 

1 Rượu sâm Ngọc Linh  K5 (Nhãn xanh) 

Công ty cổ phần Vingin 

Số 17 Hoàng Diệu, 

phường Thống Nhất, 

thành phố Kon Tum 

78.89 

2 Rượu sâm Ngọc Linh  K5 (Nhãn vàng) 80.56 

3 
Thực phẩm bổ sung: K5 Sâm Ngọc Linh  

Mật Ong 
81.11 

4 Cà phê bột nguyên chất COFFEE Đăk Mar Hợp tác xã Nông nghiệp 

dịch vụ Thế hệ mới Đăk 
Mar 

Thôn 2, xã Đăk Mar, 
huyện Đăk Hà 

71.11 

5 Cà phê hạt nguyên chất COFFEE Đăk Mar 70.22 

6 Cà phê đặc biệt Sáu Nhung 

Hợp tác xã Nông nghiệp, 

Sản xuất và Thương mại 

Sáu Nhung 

Thôn 5, xã Hà Mòn, 

huyện Đăk Hà 

81.11 

7 Cà phê sữa thượng hạng 73.89 

8 Cà phê sầu riêng 73.56 

9 Tinh coffee 76.78 

  TỔNG CỘNG 09 sản phẩm 
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Phụ lục 02: 

Danh sách sản phẩm OCOP được đánh giá, phân hạng đạt hạng 03 (ba) sao  
(Kèm theo Công văn số 74/UBND-NNTN ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 

 

TT Sản phẩm đánh giá Chủ thể Địa chỉ Điểm trung bình 

1 Cà phê Nguyên chất Hợp tác xã Sản xuất nông 

nghiệp và Dịch vụ thương mại 

Cao Nguyên Coffee 

Thôn Kon Hring, xã Đăk Blà, 
TP Kon Tum 

58.44 

2 Mộc Nguyên chất 58.44 

3 
Rượu Sâm dây Ngọc Linh Tu Mơ 
Rông Kon Tum 

Công ty TNHH Quỳnh Anh Kon 

Tum 

Số 268 Hùng Vương, 
P.Thắng Lợi, TP Kon Tum 

52.44 

4 Tinh bột nghệ nguyên chất 100% 54.11 

5 
Sâm dây khô Ngọc Linh Tu Mơ 
Rông Kon Tum 

50.78 

6 Sầu riêng Mongthong Ia Chim 

Hợp tác xã Nông nghiệp và 

Thương mại dịch vụ Ia Chim 

Thôn Klâu Ngol Ngó, xã Ia 

Chim, TP Kon Tum 

51.78 

7 Bơ Hass Ia Chim 54.22 

8 Ổi nữ hoàng Ia Chim 54.11 

9 Mít thái Ia Chim 53.56 

10 Quýt đường Ia Chim 53.11 

11 
Miến Dong Riềng đỏ Nhân 

Nguyễn 

Hộ kinh doanh Nhóm kinh 

doanh Nguyễn Nhân 

Thôn Phương Quý 1, xã Vinh 
Quang, TP Kon Tum 

53.33 

12 Chuối sấy Thanh Hồng 
Hộ kinh doanh Hồ Thị Thanh 

Hồng 

Thôn 5, xã Đoàn Kết, TP 

Kon Tum 
53.22 



2 

 

TT Sản phẩm đánh giá Chủ thể Địa chỉ Điểm trung bình 

13 Rượu Sâm dây Ngọc Linh 
Công ty Cổ phần dược liệu sạch 

Kon Tum 

Số 80 Võ Nguyên Giáp,  

phường Trường Chinh, TP 

Kon Tum 

56.00 

14 
Sâm dây khô Ngọc Linh 

Kon Tum 
51.89 

15 Rượu sâm dây Ngọc Linh 
Hộ kinh doanh Trịnh Thị 

Phượng 

Thôn Đăk Rang, Xã Đăk Pék, 
huyện Đăk Glei 53.89 

16 
Nhung Hươu khô thái lát xứ nóng 

Ia H'Drai Minh phúc Hợp tác xã Nông nghiệp Minh 

Phúc 

Thôn 4, xã Ia Đal, Huyện Ia 

H’Drai 

54.11 

17 
Bột Nhung Hươu xứ nóng Ia 

H'Drai Minh phúc 
55.11 

18 Hạt Mắc ca Hộ Kinh doanh nông sản SaLem 
Thôn Tà Ka, xã Pờ Y, Huyện 

Ngọc Hồi 
54.22 

19 Cải khô Y Tuân Hộ kinh doanh Y Tuân 
Thôn Nông Nội, xã Đăk 
Nông, Huyện Ngọc Hồi 

50.33 

20 Thịt bò cỏ gác bếp Y Hà Hộ kinh doanh Y Hà 
Thôn Nông Nội, xã Đăk 
Nông, Huyện Ngọc Hồi 

50.00 

21 Mứt đảng sâm Hosadavi 
Hợp tác xã Cộng đồng phụ nữ 

Đăk Viên 

Thôn Đăk Viên, xã Tê Xăng, 
huyện Tu Mơ Rông 

52.11 

22 
Đảng sâm Ngọc Linh khô 

Hosadavi 
50.11 

23 Cam sành đen 
Hộ kinh doanh Nguyễn Quang 

Đông 

Hộ kinh doanh Nguyễn 

Quang Đông 
56.11 

24 Tinh dầu Tiêu Rừng HTX Nông nghiệp và Dịch vụ 

Thương mại Trường Tiến Măng 
Đen 

Thôn Kon Chênh, xã Măng 
Cành, huyện Kon Plông 

56.33 

25 Trà Sâm 59.67 

26 Cà phê bột pha phin Hợp tác xã Nông nghiệp công Tổ dân phố 6, thị trấn Đăk 59.00 
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TT Sản phẩm đánh giá Chủ thể Địa chỉ Điểm trung bình 

27 Cà phê nguyên hạt bằng Pô Kô Hà, huyện Đăk Hà 55.56 

28 Trà gạo lứt 54.67 

29 Cà phê sữa dừa 
Hợp tác xã Nông nghiệp, Sản 

xuất và Thương mại Sáu Nhung 

Thôn 5, xã Hà Mòn, huyện 

Đăk Hà 

66.78 

30 Cà phê Ca cao 68.00 

31 Măng le Bách Thắng 
Hợp tác xã Thương mại và dịch 

vụ Bách Thắng 

Thôn Đăk Rơ Wang, xã Đăk 
Pxi, huyện Đăk Hà 

51.78 

32 Quýt đường 
HTX Nông nghiệp và Dịch vụ, 

thương mại Rạng Đông 

Khối 7, Thị trấn Đăk Tô, 
huyện Đăk Tô 

58.56 

33 Mít Chan Rai 
Hợp tác xã Nông nghiệp và 

Dịch vụ Thương mại YaLy 

Số 289 Trần Hưng Đạo, Thị 
Trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy 

53.89 

  TỔNG CỘNG 33 sản phẩm 
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Phụ lục 03: 

Danh sách sản phẩm OCOP được đánh giá, phân hạng đạt hạng 02 (hai) sao  
(Kèm theo Công văn số       /UBND-NNTN ngày      tháng      năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 

 

TT Sản phẩm đánh giá Chủ thể Địa chỉ Điểm trung bình 

 

1 

Sâm dây tươi Ngọc Linh Tu Mơ 
Rông Kon Tum 

Công ty TNHH Quỳnh Anh 

Kon Tum 

268 Hùng Vương, P.Thắng 

Lợi, TP Kon Tum 
45.22 

2 Bưởi da xanh Ia Chim 
Hợp tác xã Nông nghiệp và 

Thương mại dịch vụ Ia Chim 

Thôn Klâu Ngol Ngó, xã Ia 

Chim 
49.22 

3 Gạo Đoàn kết 
Hợp tác xã Sản xuất và Dịch vụ 

Nông nghiệp  Đoàn Kết 

Số 330 Nguyễn Văn Linh, Tổ 

4, phường Nguyễn Trãi, TP 

Kon Tum 

48.56 

4 
Mật ong rừng Nguyên chất Pa 

Dương 

HTX dịch vụ Nông nghiệp hữu 

cơ Ngọc Yêu 

Thôn Long Láy 2, xã Ngọk 

Yêu, Huyện Tu Mơ Rông 
48.67 

5 Đảng sâm tươi hút chất không 
Hợp tác xã Cộng đồng phụ nữ 

Đăk Viên 

Thôn Đăk Viên, xã Tê Xăng, 
huyện Tu Mơ Rông 

46.89 

  TỔNG CỘNG 05 sản phẩm 

 


